
 

Công thức CHỮ VN SONG SONG 4.0 (CVNSS4.0) 

PHẦN I: CHỮ VIỆT NHANH (CVN) 
 

1- Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui tắc) 
2- I và UY (3 qui tắc) 
I thay Y … Vd: i tá = y tá 
Y thay UY … Vd: thý = thúy, byt = buýt 
Chỉ vần AY, ÂY giữ nguyên AY, ÂY … Vd: mây bay = mây bay 

3- Phụ âm đầu chữ (9 qui tắc)  
F thay PH 
Q thay QU 
C thay K 
K thay KH 
Z thay D 
D thay Đ 
J thay GI 
G thay GH 
W thay NG, NGH 
 

4- Phụ âm cuối chữ (3 qui tắc) 
G thay NG 
H thay NH 
K thay CH 

PHẦN II: KÝ HIỆU DẤU (KHD) 
CVN kết hợp Ký Hiệu Dấu (KHD) thay thế các dấu thanh và dấu 

phụ cho CVN và Chữ quốc ngữ biến đổi thành CVNSS4.0  

Dấu phụ / Dấu thanh Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng 

Nón ^ (â, ê, ô) b d q g f 

Móc ˀ Trăng ᨆ (ơ, ư, ă) x k v w h 

Không dấu phụ  j l (L) z s r 

 

Thanh Ngang  
Dấu nón bằng Y      (VD: ô=oy/ ân=any/ kê=cey) 
Dấu móc, trăng = O   (VD: ăn=ano/ thơ=thoo/ 
tưng=tugo/ mưa=muao/ băn khoăn=bano kalo) 

Chữ P chỉ đặt sau chữ có vần Chữ Việt Nhanh không có dấu 
phụ và dấu thanh nào để không hiểu lầm qua chữ khác.   
(VD: lang=lagp, lanh-lahp, minh=mihp, long=logp, loanh 
quanh=loahp qahp, reng=regp, toang=tozp, toan=tolp, khoen=kelp , 
oai=ojp, loay hoay=lajp hajp) 

5- Năm mươi hai vần “Nguyên Âm Ghép và chữ cái cuối” (18 qui tắc) 
(chỉ áp dụng cho chữ có nguyên âm ghép và có chữ cái cuối) 

Rút gọn Nguyên Âm Ghép còn 
một nguyên âm (10 qui tắc) 

VÀ CÙNG LÚC, thay chữ cái cuối 
bằng chữ cái khác (8 qui tắc) 

Ví dụ  

UYÊ   thay bằng Y 
IÊ-YÊ   ……………  I 
UÔ      ……………  U 
ƯƠ     ……………  Ư 
UÂ     ……………   Â 
UƠ    ……………   Ơ 
OĂ     ……………   Ă 
OE     …………….  E 
OA     ……………  O 
OA  …… A (chỉ ở vần “oay”) 

T  thay bằng  D 
P    …………     F 
C    …………     S 
N    …………     L 
M   …………     V 
NG  …………    Z 
O-U …………   W 
I-Y   …….…..    J 
 

Tuyết = Tydb 
Tiếp = Tifb 
Thuốc = Thusb 
Lượn = Lulh , Suất = Sadb 
Cườm = Cuvk 
Thường = Thuzk 
Xoăn = Xalo , Rượu = Ruwh 
Xoen = Xelp , Người = Wujk 
Hoang = Hozp 
Loay hoay = Lajp hajp 

Để in rõ:   http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatCongThucChuVNSongSong.pdf  

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatCongThucChuVNSongSong.pdf

